


Chế độ ban đêm
Khóa trẻ em

Động cơ bạc đạn vỏ kín giúp
chống bụi bẩn, tăng sự 

bền bỉ và hoạt động êm ái.

ĐỘNG CƠ BẠC ĐẠN

Bảng điều khiển được tích
hợp nhiều tính năng: khóa
trẻ em, chế độ ban đêm và 

hẹn giờ Bật/Tắt.

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Thiết kế đế quạt vững chắc
cùng với bánh xe dễ dàng 

di chuyển.

CHÂN QUẠT 

Màu sắc sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh.

3,120,000 VNĐ







R12-MA/B & R12A-DA

(*) Models: LV16-RA, LV16S-RA, LV16-RBA, W16-RA, R16-GA, R16A-GB, 
                     D12A-GB, D16-GA, D16A-GB, CY16-GA, C56-RA4, C56-RA5

*Lưu ý: Không nên sử dụng quạt ở những nơi có nhiệt độ trên 40°C như gần bếp, lửa, hoặc những nơi có độ ẩm cao, bám dầu, hóa chất (như 
dầu ăn, chất khử mùi trong không khí, Clo) để tránh gây hư hại cho quạt.



App IOS

App Android

ĐIỀU KHIỂN BLUETOOTH

B











R12-MA/B

*Lưu ý: Các giá trị trong bảng thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước





VD-10Z4T6, VD-10Z4T6-N, VD-15Z4T6/7, VD-15Z4T6/7-N, 
VD-15ZP4T6/7, VD-15ZP4T6/7N

EX-20/25SKC6T
EX-20/25SKC7T
EX-20/25/30SH5T
EX-20/25/30SH7T
EX-20/25SC5T
EX-20/25SC7T
EX-15SC6T
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EX-20SKC5T/7T

EX-25SKC5T/7T

EX-20SKC5T/7T BW

EX-25SKC5T/7T BW

EX-20SKC5T/7T
EX-25SKC5T/7T
EX-20SKC5T/7T BW
EX-25SKC5T/7T BW

EX-20SH5T/7T

EX-25SH5T/7T

EX-30SH5T/7T

EX-20SH5T/7T
EX-25SH5T/7T
EX-30SH5T/7T

EX-15SK5-E
EX-20SKC5T/BW
EX-20SKC7T/BW
EX-25SKC5T/BW
EX-25SKC7T/BW
EX-20SH5T
EX-20SH7T
EX-25SH5T
EX-25SH7T
EX-30SH5T
EX-30SH7T

220
220
230
220
230
220
230
220
230
220
230

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Hút
Hút
Hút
Hút
Hút
Hút
Hút
Hút
Hút
Hút
Hút

0.04
0.1
0.1

0.12
0.13
0.1
0.1

0.12
0.13
0.15
0.16

9.5
19
21
25
28
19
20
25
28
31
34

1,650
1,330
1,360
1,120
1,180
1,330
1,370
1,160
1,190
900
930

250
530
560
870
910
580
600
930
940

1,160
1,150

147
-

330
-

536
-

353
-

553
-

677

37.5
39
40
41
43
39
39
39
40
37
39

2.3

2.7

2.2

2.5

2.9

1.3

,

,
,

,

EX-15SC6T
EX-20SC5T/7T
EX-25SC5T/7T

EX-15SC6T
EX-20SC5T/7T
EX-25SC5T/7T

EX-20/25SC7T

V-15SL6T

V-15SL6T
V-20SL7T

V-15SL6T

V-20SL6T/7T

V-15SL6T
V-20SL6T/7T

EX-15SC6T

EX-20SC5T

EX-20SC7T

EX-25SC5T

EX-25SC7T

220

230

220

230

220

230

50

50

50

50

50

50

Hút

Hút

Hút

Hút

Hút

Hút

0.05

0.052

0.09

0.1

0.11

0.12

10

11

18

21

23

25

1,500

1,550

1,350

1,380

1,100

1,100

240

250

470

490

690

700

141

147

277

288

406

412

34

35

40

40

39.5

40

1.2

1.8

2.2

V-15SL6T
220
230
220
230

50
50
50
50

Hút
Hút
Hút
Hút

0.04
0.04
0.06
0.07

8.0
8.7

13.0
14.5

1,620
1,680
1,220
1,300

230
240
390
400

-
141

-
235

39
40
39
40

1.3

1.5
V-20SL6T

V-20SL7T



VD-10Z4T6-N
VD-15Z4T6/T7-N
VD-15ZP4T6/T7-N

VD-10Z4T6
VD-15Z4T6/T7
VD-15ZP4T6/T7

Đặc điểm Q-H: VD-10Z4T6-N, VD-15Z4T7-N, VD-15ZP4T7-N

Đường cong sức
bền đường ống

Chiều dài đường ống

AC 230V 50Hz

VD-10Z4T6-N

VD-15Z4T7-N

VD-15ZP4T7-N

0                              40                             80                            120                          160                          200                          240

200

160

120

80

40

0

25m

20m

15m

10m

5m

Đặc điểm Q-H: VD-10Z4T6, VD-15Z4T7, VD-15ZP4T7

Đường cong sức
bền đường ống

Chiều dài đường ống

AC 230V 50Hz

VD-10Z4T6

VD-15Z4T7

VD-15ZP4T7

0                              40                             80                            120                          160                          200                          240

200

160

120

80

40

0

25m

20m

15m

10m

5m

Vị trí cố định vít (8 điểm)

Vị trí đi dây điện
Đơn vị: mm

Vị trí cố định vít (8 điểm)

Vị trí đi dây điện
Đơn vị: mm

Kích thước cho VD-10Z4T6

Kích thước cho VD-15Z4T6, VD-15Z4T7 

VD-10Z4T6

VD-10Z4T6-N

VD-15Z4T6
VD-15Z4T7
VD-15ZP4T6
VD-15ZP4T7

VD-15Z4T6-N
VD-15Z4T7-N
VD-15ZP4T6-N
VD-15ZP4T7-N

220
230
220
230
220
230
220
230
220
230
220
230

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Hút
Hút
Hút
Hút
Hút
Hút
Hút
Hút
Hút
Hút
Hút
Hút

0.05
0.05
0.06
0.06
0.08
0.08
0.05
0.05
0.06
0.06
0.08
0.08

9
10
12
13
17
18
11
10
12
13
17
18

900
905
670
725
870
900

1,000
1,000
760
880
990

1,000

100
105
157
172
217
225
100
105
145
165
217
225

59
62
92

101
128
132
59
62
85
97

128
132

29
31
28
30
35
36
33
34
33
34
38
39

2.2

3.4

3.4

2.2

3.4

3.4



Đặc điểm Q-H:                                                       VD-23Z4T5
AC 230V 50Hz

AC 230V 50Hz

Đặc điểm Q-H:                                                      VD-23ZP4T5

VD-20ZP4T5
VD-20Z4T3/T7

VD-23Z4T5
VD-23ZP4T5

AC 220-230V 50Hz

Đặc điểm Q-H:                                                   VD-20Z4T3/T7

Đặc điểm Q-H:                                                     VD-20Z4T3/5/7
AC 220-230V 50Hz

Đặc điểm Q-H:                                                     VD-20ZP4T5

VD-18Z4T5/T7

Đặc điểm Q-H:                                                          VD-18Z4T7
AC 220-230V 50Hz

Đơn vị: mm

Vị trí cắm dây điện

8 lỗ cắm

Lắp đồ giá treo bằng 
kim loại của thân máy

Bản vẽ kích thước: VD-18Z4T7

Vị trí cắm dây điện8 lỗ cắm

Đơn vị: mm

Lắp đồ giá treo bằng 
kim loại của thân máy

Bản vẽ kích thước: VD-20Z4T7

Đơn vị: mm

Vị trí cắm dây điện
8 lỗ cắm

* Diện tích lỗ mở lưới thông gió: 532cm2
* Kích thước lỗ trần: 395mm2 (độ cao mép: tối đa 45mm) 

Lắp đồ giá treo bằng 
kim loại của thân máy

Bản vẽ kích thước: VD-23Z4T5

Đơn vị: mm

Vị trí cắm dây điện
8 lỗ cắm

* Diện tích lỗ mở lưới thông gió: 532cm2
* Kích thước lỗ trần: 395mm2 (độ cao mép: tối đa 45mm) 

Lắp đồ giá treo bằng 
kim loại của thân máy

Bản vẽ kích thước: VD-23ZP4T5

VD-18Z4T5
VD-18Z4T7
VD-20Z4T3
VD-20Z4T7

VD-20ZP4T5

VD-23Z4T5

VD-23ZP4T5

220
230
220
230

220

230

220

230

220

230

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Hút

Hút

Hút

Hút

Cao

Thấp

Cao

Thấp

Cao

Thấp

Cao

Thấp

Cao

Thấp

Cao

Thấp

0.15

0.16

0.20

0.21

0.26

0.16

0.27

0.17

0.35

0.16

0.36

0.17

0.43

0.26

0.45

0.27

31

38

42

46

53

37

58

40

75

37

82

40

95

59

100

62

600

620

700

760

840

610

860

640

650

440

690

460

930

600

960

630

335

355

430

460

510

370

530

380

580

360

600

360

715

450

720

460

197

209

253

271

300

218

312

224

341

212

353

212

421

265

424

271

35

37

39

41

43

37

45

38

46

35

47

36

48

39

49

40

5.8

6.5

7.4

8.6

9.7









*1: Thời gian sấy khô cho khoảng 150mg nước đọng lại trên tay hoặc ít hơn
*2: Độ ồn được đo trong phòng kín, âm thanh không bị vọng ở khoảng cách 2m

*1: Thời gian sấy khô cho khoảng 150mg nước đọng lại trên tay hoặc ít hơn
*2: Độ ồn được đo trong phòng kín, âm thanh không bị vọng ở khoảng cách 2m 

Model Điện 
nguồn

Chế độ 
vận hành Sưởi ấm

Thời gian
sấy khô

(s)

Công suất
tiêu thụ

(W)

Độ ồn
(dB)

Loại 
động cơ

Thiết bị 
an toàn

Tính năng 
vệ sinh Dây nguồn Kích thước

(mm)

Trọng 
lượng 

(kg)

Khay hứng 
nước (L)

JT-SB216JSH2 220-240V
50-60Hz

On/Bật

Off/Tắt

On/Bật

Off/Tắt

1240

720

1070

550

Động cơ 1 
chiều không 

chổi than

-Cầu chì nhiệt
 - Bảo vệ quá dòng

- Bề mặt kháng khuẩn
- Đạt chứng nhận NSF

- Vệ sinh bằng cồn

Không
(đầu nối 

bên trong)

Dài: 300
Rộng: 219
Cao: 670

11 0.8

High/Cao

Standard/
Tiêu chuẩn

59

56

3~4

3~5

3~5

4~6

*1
*2Tốc độ gió

(m/s)

98

106

Model Điện 
nguồn

Chế độ 
vận hành Sưởi ấm

Thời gian
sấy khô

(s)

Công suất
tiêu thụ

(W)

Độ ồn
(dB)

Loại 
động cơ

Thiết bị 
an toàn

Tính năng 
vệ sinh Dây nguồn Kích thước

(mm)
Trọng 

lượng (kg)

JT-S2AP
220-240V
50-60Hz

On/Bật

Off/Tắt

On/Bật

Off/Tắt

880-980

630-730

660-740

410-490

Môtơ
đảo mạch

-Cầu chì nhiệt
 - Bảo vệ quá dòng

- Bề mặt kháng khuẩn
- Đạt chứng nhận NSF

- Vệ sinh bằng cồn

Không
(đầu nối 

bên trong)

Dài: 250
Rộng: 160
Cao: 290

4.5

High/Cao

Standard/
Tiêu chuẩn

60~62

58~59

4~6

5~7

9~11

10~12

*1
*2Tốc độ gió

(m/s)

125-132

150-158

Model Điện 
nguồn

Chế độ 
vận hành Sưởi ấm

Thời gian
sấy khô

(s)

Công suất
tiêu thụ

(W)

Độ ồn
(dB)

Loại 
động cơ

Thiết bị 
an toàn

Tính năng 
vệ sinh Dây nguồn Kích thước

(mm)

Trọng 
lượng 

(kg)

Khay hứng 
nước (L)

JT-MC205JS-W-NE 220-240V
50-60Hz

On/Bật

Off/Tắt

On/Bật

Off/Tắt

On/Bật

Off/Tắt

670-750

440-520

590-670

360-430

460-500

230-270

Môtơ
đảo mạch

-Cầu chì nhiệt
 - Bảo vệ quá dòng

- Bề mặt kháng khuẩn
- Đạt chứng nhận NSF

- Vệ sinh bằng cồn

Không
(đầu nối 

bên trong)

Dài: 245
Rộng: 143
Cao: 470

4 0.6

High/Cao

Standard/
Tiêu chuẩn

Low/Thấp

4~9

5~10

8~13

60~62

58~60

54~56

*1
*2Tốc độ gió

(m/s)

115-125

Lắp đặt thiết bị JT-MC205JS-W-NE

Khoảng cách lắp đặt khuyến nghị:
Vị trí thiết bị cách bề mặt tường/sàn/vật cản

Vị trí Khoảng cách (mm)

Phía trên

Bên trái

Bên phải

Phía dưới

150

100

100

50

Lor

A B

1290 -

1190 -

- - 540

54

16
9

43
7

A
B

7
R

3.
5

40

143

160
140
40

6010

Hộp cáp điện

Vị trí lỗ cố định thiết bị

Bề mặt để thiết bị
Ví dụ: Kệ rửa tay

Độ cao giá đỡ khuyến nghị:

Khoản cách phía dưới

Nếu không có kệ rửa tay

Nếu có kệ rửa tay

Nam

Nữ

Sàn

88
30

19
2

21
2

19
0

45
7

47
0

36

245

139

50 2

143

60

128 8

Lỗ dây điện 
(mặt sau)

Thiết bị 
đầu nối

Vị trí vòi phun

Mở nắp bảo vệ công tắc

Công tắc 
cấp độ
Công tắc chế độ nóng Công tắc

nguồn

(Đơn vị: mm)

Bản vẽ chi tiết JT-MC205JS-W-NE

Lắp đặt thiết bị JT-S2AP

Khoảng cách lắp đặt khuyến nghị:
Vị trí thiết bị cách bề mặt tường/sàn/vật cản

Vị trí Khoảng cách (mm)

Phía trên

Bên trái

Bên phải

Phía dưới

150

100

100

-

Vị trí đầu nối

Lỗ dây điện 
(mặt sau)

 

Hộp điện
Vị trí lỗ cố định máy

Sàn

Độ cao giá đỡ khuyến nghị:

A

Nam 1355

Nữ 1255

(Đơn vị: mm)

Bản vẽ chi tiết JT-S2AP 

Độ cao 
khuyến nghị:
Nam: 925 mm
Nữ: 905 mm

 
 

Lắp đặt thiết bị JT-SB216JSH2 

Khoảng cách lắp đặt khuyến nghị:
Vị trí thiết bị cách bề mặt tường/sàn/vật cản

Vị trí Khoảng cách (mm)

Phía trên

Bên trái

Bên phải

Phía dưới

-

200

200

130

Vị trí
đầu nối

Nút 
chuyển
chế độ
sưởi

Lỗ dây điện
(mặt sau)

 
Miếng che
bên hông 

Vị trí lỗ treo
thân máy 

Hộp 
điện

Mặt sàn

Vị trí
đầu nối

Bình chứa
nước thải

Giá treo

Độ cao khuyến nghị

Nam 925

Nữ 905

Tấm lọc
không khí
(cửa hút)

(Đơn vị: mm)

Bản vẽ chi tiết JT-SB216JSH2



*Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/04/2023 cho đến khi có thông báo mới

3,225,000
3,850,000
2,445,000
1,880,000

2,550,000
2,110,000

955,000
760,000

1,055,000
6,335,000
4,335,000
1,880,000
1,215,000
1,215,000
1,665,000
1,665,000
7,780,000

1,090,000
780,000
895,000

1,455,000
820,000

1,020,000
1,445,000
1,655,000
2,070,000

935,000
1,145,000
2,235,000
2,235,000
2,910,000
2,910,000
3,045,000
3,045,000
4,730,000
6,240,000
6,865,000
8,840,000
9,360,000

3,000,000


